
Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa và tỷ giá thương mại hàng hóa quý IV  

và năm 2014 

  
Đơn vị tính: % 

  
Quý IV năm 2014 so với 

Năm 2014 
so với 

năm 2013 

 

Quý IV  
năm 2013 

Quý III  
năm 2014 

    
Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa theo đồng Đô la Mỹ 

   
Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa 98,94 98,24 100,79 

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa 101,05 100,64 98,98 

Trong đó: Chỉ số giá máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 106,96 105,45 100,24 

Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa theo đồng Việt Nam  
   

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa 99,93 98,24 101,82 

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa 102,06 100,64 99,99 

Trong đó: Chỉ số giá máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 108,03 105,45 101,27 

Tỷ giá thương mại hàng hóa  97,92 97,61 101,83 
        

 


